
 ỦY BAN NHÂN DÂN Biểu số 93/CK-NSNN

HUYỆN THUẬN BẮC  

Đơn vị: Triệu đồng./.

Dự toán 

năm 2023

Cùng kỳ 

năm trước

A B 1 2 3 = 2/1 4

A
TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN 

ĐỊA BÀN
     288.724        338.333   117,2% 109,8%

I Thu cân đối NSNN        70.200          37.774   53,8% 66,7%

1 Thu nội địa        70.200          37.774   53,8% 66,7%

2
Các khoản thu không có trong công 

thức

3 Thu viện trợ

II Các khoản huy động đóng góp             600   

III Các khoản thu quản lý qua NS

IV Thu bổ sung từ NS cấp trên      218.524        299.959   137,3% 119,3%

1 Thu bổ sung cân đối ngân sách      149.494        149.494   100,0% 119,2%

2 Thu bổ sung có mục tiêu        69.030        150.465   218,0% 119,4%

V Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên

VI Thu từ nguồn kết dư

VII Thu chuyển nguồn

B TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN      288.724        334.736   115,9% 126,6%

I Tổng chi cân đối ngân sách huyện      219.694        239.005   108,8% 90,4%

1 Chi đầu tư phát triển        30.000            1.422   4,7% 1,8%

2 Chi thường xuyên      185.300        237.584   128,2% 128,8%

3 Dự phòng ngân sách          4.394   0,0%

II Chi từ nguồn thu để lại qua NS

III
Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ 

NS cấp tỉnh
       69.030          95.131   137,8%

IV Chi từ nguồn kết dư

V Chi từ nguồn huy động đóng góp -             600
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